
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn An Lạc, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

28/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÀNH ĐỨC

0901079238

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng lúa 0111

2. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

3. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

4. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

5. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

6. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

7. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

8. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

9. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

10. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

11. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

12. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

13. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

14. Sản xuất đường 1072

15. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

16. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

17. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

18. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

19. Sản xuất sợi 1311

20. Sản xuất vải dệt thoi 1312

21. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

22. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

23. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
THÀNH ĐỨC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH DUC TRADING AND 
PRODUCTION LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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24. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

25. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

26. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

27. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

28. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

29. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

30. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

31. In ấn 1811

32. Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết: 
- Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản 
nháp;
 - Các hoạt động đồ họa khác như khắc rập khuôn, in nổi, in 
dùi lỗ, chạm nổi, quét dầu và dát mỏng, kiểm tra thứ tự và sắp 
xếp.
- Đóng sách thành quyển, tạp chí, sách quảng cáo, catalo,…
bằng cách gấp, xếp, khâu, dán hồ, kiểm tra thứ tự (trang sách), 
khâu lược, dán bìa, tỉa, xén, in tem vàng lên sách;
- Xếp chữ, sắp chữ, sắp chữ in, nhập dữ liệu trước khi in bao 
gồm quét và nhận biết chữ cái quang học, tô màu điện tử;
- Dịch vụ làm đĩa bao gồm sắp hình ảnh và sắp đĩa (để in ốp 
sét và in sắp chữ);
- In thử

1812

33. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

34. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

35. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

36. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

37. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

38. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

39. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

40. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

41. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

42. Bán buôn thực phẩm 4632

43. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

44. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

45. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

46. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

47. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

48. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐỖ ĐỨC 
KIÊN        

P410 D5 TT Trung 
Tự, Phường Trung 
Tự, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

200.000.000 40,000 001084005002

2NGUYỄN 
THỊ MAI

806 tòa HH1 
KNƠCTVP – 102  
đường Trường Chinh, 
Phường Phương Mai, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

300.000.000 60,000 040154000342  

49. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

50. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

51. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

52. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

53. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

54. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

55. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

56. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

57. Bốc xếp hàng hóa 5224

58. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Loại trừ hoạt động hỗ trợ vận tải hàng không)

5229

59. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

60. Cơ sở lưu trú khác 5590

61. Cho thuê xe có động cơ 7710

62. Đại lý du lịch
Chi tiết: 
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế
(Điều 31 Luật du lịch 2017)

7911

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

3/4Thời gian đăng từ ngày 28/05/2020 đến ngày 27/06/2020



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hưng Yên

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       040154000342 
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 806 tòa HH1 KNƠCTVP – 102  đường Trường Chinh, 
Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 806 tòa HH1 KNƠCTVP – 102  đường Trường Chinh, Phường Phương 
Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ MAI Nữ

15/05/1954 Kinh Việt Nam

07/11/2019 Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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